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Thông tin về độ ồn/rung

Mức ồn Mức độ ồn ở định mức A của 
dụng cụ điện cầm tay thông 
thường như sau: Mức áp suất 
âm thanh 100 dB(A); Mức công 
suất âm thanh 108 dB(A). K bất 
định = 3 dB.

Kích thước dụng cụ (chiều rộng) 77 mm

Kích thước dụng cụ (chiều dài) 126 mm

Kích thước dụng cụ (chiều cao) 210 mm

Tốc độ không tải 0-2.100 vòng/phút

Điện áp pin 18.0 V

Trọng lượng tính cả pin 1,4 kg

Bộ gá dụng cụ Lục giác trong 1/4"

Tốc độ không tải (Mức 1) 0-2.100 vòng/phút

Tốc độ không tải (Mức 2) 0-3.300 vòng/phút

Các thiết lập mô-men xoắn 2

Trọng lượng không bao gồm pin 1 kg

Mô-men xoắn, tối đa. 215 Nm

Tỷ lệ va đập 0-3.800 bpm

Tỷ lệ va đập (Mức 1) 0-3.000 bpm

Tỷ lệ va đập (Mức 2) 0-3.800 bpm

Cỡ in đậm M 6 – M 16

BITURBO Không

mã sản phẩm 0 601 9N2 0K2

EAN 4053423320183

1 x kẹp đai 
1 619 PS0 610

✓

2 pin GBA 18V 2.0Ah 
1 607 A35 0MA

✓

Bộ sạc GAL 18V-20 
Professional 
2 607 226 297

✓

Hộp mang ✓

Thông tin kỹ thuật
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Thông tin kinh doanh

Định vị
Dụng cụ tốt nhất dành cho bạn để bắt vít nhanh và chính xác

Lợi ích người dùng
Nhanh chóng và hiệu quả, máy cũng dành cho vít dài và gỗ cứng nhờ tốc độ 3.300RPM và mô-men xoắn 215Nm
Dễ dàng xử lý không gian hẹp nhờ thiết kế nhỏ gọn dùng pin
Chất lượng hoàn thiện tốt nhờ hai Chế độ bắt vít tự động đi kèm với các chức năng Tự động tắt & Tự động chạy chậm
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